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DANH SÁCH BAN CÁN SỰ LỚP KHÓA 15, 16, 17 (CAO ĐẲNG) NĂM HỌC 2015-2016
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	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	LỚP
	KHÓA
	KHOA

	1 
	Trương Thị Kim
	Nhản
	Lớp trưởng
	Tin học ứng dụng
	15
	Công nghệ 

thông tin

	2 
	Đặng Văn 
	Cường
	Lớp trưởng
	Tin học ứng dụng
	16
	

	3 
	Trần Hữu
	Dũng
	Lớp trưởng
	Tin học ứng dụng
	17
	

	4 
	Nguyễn Hoàng
	Long
	Lớp trưởng
	Tiếng Anh 1,2
	15
	Ngoại ngữ

	5 
	Lê Văn 
	Phương
	Lớp trưởng
	Tiếng Anh
	16
	

	6 
	Nguyễn Thị Thúy
	Nguyên
	Lớp trưởng
	Tiếng Anh
	17
	

	7 
	Huỳnh Ngọc
	Thọ
	Lớp phó
	
	
	

	8 
	Lê Nguyễn Hoàng 
	Nghĩa
	Lớp trưởng
	Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông
	15
	Công nghệ 


	9 
	Nguyễn Trung 
	Tiến
	Lớp trưởng
	Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí

Công nghệ Kỹ thuật Cơ Điện tử
	15
	Công nghệ

	10 
	Bùi Văn
	Hưng
	Lớp trưởng
	Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng
	15
	Công nghệ

	11 
	Mai Thị Hồng
	Tươi
	Lớp trưởng
	Công nghệ Kỹ thuật Môi trường
	15
	Công nghệ

	12 
	Thòng Minh
	Phương
	Lớp trưởng
	Quản lý công nghiệp
	15
	Công nghệ

	13 
	Đỗ Văn
	Tuấn
	Lớp trưởng
	Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí
	16
	Công nghệ

	14 
	Nguyễn Hoàng
	Duy
	Lớp trưởng
	Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử
	16
	Công nghệ

	15
	Lê Thị Ngọc
	Hậu
	Lớp trưởng
	Công nghệ Kỹ thuật Môi trường
	16
	Công nghệ

	16
	Bùi Khắc 
	Long
	Lớp trưởng
	Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử
	17
	Công nghệ

	17
	Nguyễn Tuấn 
	Vũ
	Lớp trưởng
	Công nghệ Kỹ thuật Cơ Khí
	17
	Công nghệ

	18
	Đỗ Thị Kim 
	Ngân
	Lớp trưởng
	Công nghệ Kỹ thuật Môi trường
	17
	Công nghệ

	19
	Huỳnh Lê Anh
	Tuấn
	Lớp trưởng
	Quản trị kinh doanh 1
	15
	Kinh-Thương

	20
	Phạm Thị Tú
	Quyên
	Lớp phó 
	
	
	

	21
	Dương Thị Bích 
	Trâm
	Lớp trưởng
	Quản trị kinh doanh 2
	15
	Kinh-Thương

	23
	Nguyễn Thị Thanh
	Tuyền
	Lớp phó 
	
	
	

	24
	Tăng Thị Minh
	Phương
	Lớp trưởng
	Kế toán
	15
	Kinh-Thương

	25
	Trần Thanh
	Phong
	Lớp phó 
	
	
	

	27
	Nguyễn Ngọc
	Sơn
	Lớp trưởng
	Tài chính ngân hàng
	15
	Kinh-Thương

	30
	Nguyễn Văn
	Lực
	Lớp trưởng
	Quản trị kinh doanh
	16
	Kinh-Thương

	31
	Huỳnh Huy
	Hoan
	Lớp phó 
	
	
	

	32
	Phan Thị Mai
	Tiên
	Lớp trưởng
	Kế toán
	16
	Kinh-Thương

	34
	Lê 
	Được
	Lớp trưởng
	Quản trị kinh doanh
	17
	Kinh-Thương

	35
	Lý Trà
	My
	Lớp phó 
	
	
	Kinh-Thương

	36
	Lê Thị Thanh 
	Trúc
	Lớp trưởng
	Kế toán
	17
	Kinh-Thương

	37
	Hoàng Thị 
	Thảo
	Lớp trưởng
	Tài chính ngân hàng
	17
	Kinh-Thương



TP.HCM, ngày      tháng 12 năm 2015

TL.HIỆU TRƯỞNG


TRƯỞNG PHÒNG CTCT&QLSV 
NGƯỜI LẬP BẢNG

Phạm Văn Dũng
Nguyễn Thị Huê 
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